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          NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

           Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Hà Thanh Thủy  

           Các Thẩm phán:                    1.  Ông Ngô Văn Dũng 

                                                   2. Ông Nguyễn Hồng Ân 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Huỳnh Thúy Ngân – Thư ký Toà 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Bà Trần Thị Thúy Ái - Kiểm sát viên. 

            Trong các ngày 22 tháng 11 năm 2018 và ngày 28 tháng 11 năm 2018 tại trụ 

sở Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh 

thương mại thụ lý số: 86/2018/KDTM-PT ngày 18 tháng 9 năm 2018 về việc: “Tranh 

chấp hợp đồng dịch vụ”. 

Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 53/2017/KDTM-ST ngày 

18/7/2017 của Tòa án nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 4929/2018/QĐPT-KDTM ngày 22 

tháng 10 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 8779 ngày 07 tháng 11 năm 

2018 giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Ông Lưu Khánh V – Chủ hộ kinh doanh T.C; 

Trụ sở: Số 331-333 đường V, phường B,, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Đại diện hợp pháp của nguyên đơn:  Ông Nguyễn Mạnh Hoàng S, sinh năm 1987 

( theo giấy ủy quyền lập ngày 31/10/2018  có công chứng số 030313, quyển số 

10TP/CC-SCC/HĐGD ngày 31/10/2018 của Văn phòng công chứng Châu Á, Thành 

phố Hồ Chí Minh. (Có mặt).  

Bị đơn: Công ty TNHH DV TT; 

Trụ sở: Số 7/14/1A6 đường B, khu phố 3, phường A, Quận C, Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

Đại diện hợp pháp của nguyên đơn:  Bà Ngô Thị Châu H - Giám đốc Công ty 

TNHH DV TT là đại diện theo pháp luật (Có mặt). 

Điạ chỉ cư trú: 679/57 đường Q, Phường M, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

         TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH  PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 1124/2018/KDTM-PT 

Ngày: 28/11/2018 

V/v: T/c Hợp đồng  dịch vụ 
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         Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Ông Châu Văn B, sinh năm 1986. 

Cư trú: Số 827/12/14 Tỉnh lộ M, phường B, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(Có đơn xin xét xử vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tóm tắt nội dung vụ án và quyết định của bản án sơ thẩm như sau: 

Tại đơn khởi kiện ngày 11/4/2017 của nguyên đơn – ông Lưu Khánh V – Chủ hộ 

kinh doanh T.C và tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là 

trình bày: 

Theo hợp đồng số thuê dịch vụ bảo vệ: 0102/HĐDV 2015 ngày 14/4/2015 được 

ký giữa ông Lưu Khánh V – Chủ hộ kinh doanh T.C và Công ty TNHH dịch vụ TT ( 

sau đây gọi là Công ty TT) thì Công ty TT  thư hiện dịch vụ về trông coi kiểm soát xe, 

giữ xe cho khách và nhân viên tại quán cà phê –bida T.C tại địa chỉ số 331-333 đường 

V, phường B, Quận B,Thành phố Hồ Chí Minh 

Vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 25/04/2015, ông Châu Văn B là khách hàng đến 

uống cà phê tại quán cà phê – bida T.C tãi đại chỉ nêu trên. Ông B gửi cho quán trông 

coi chiếc xe nhãn hiệu Honda, số loại AIR BLADE, biển số X, số máy F46E – 

2026597, số khung 16EY – 018733 thì xảy ra việc mất xe. Trong ngày xảy ra vụ việc 

mất xe, ông Phạm Văn Th đã đại diện cho Công ty TT xuống làm việc với ông B. Tại 

bản tường trình ngày 25/4/2015,  ông Phạm Văn Th đã xác nhận việc mất xe là do 

nhân viên Nguyễn Văn Thanh của Công ty TT lấy mất, đồng thời cũng xác nhận sẽ 

chịu trách nhiệm bồi thường cho ông B. Ông V cũng đồng ý hỗ trợ 10.000.000 đồng 

(Mười triệu đồng) cho công ty TT để bồi thường cho ông B. Tuy nhiên, Công ty TT đã 

không thực hiện đúng cam kết bồi thường cho ông B theo như đã thoả thuận. 

 Tại Bản án số 1414/2016/DS-PT ngày 28/12/2016 của Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh đã buộc ông V phải bồi thường tài sản bị mất cho ông B số tiền 

29.000.000 đồng và chi phí giám định 7.000.000 đồng Do vậy, ông V khởi kiện đến 

Tòa  yêu cầu Công ty TT phải bồi thường tài sản bị mất mà ông V đã bồi thường cho 

khách hàng với số tiền 29.000.000 đồng và tiền chi phí định giá 7.000.000 đồng , tổng 

cộng là 36.000.000 đồng . Yêu cầu bồi thường một lần ngay sau khi án có hiệu lực 

pháp luật.  

Ông Châu Văn B trình bày: Trước đây ông có khởi kiện ông Lưu Khánh V tại 

Tòa án nhân dân Quận B để tranh chấp hợp đồng gửi giữ tài sản tại quán cà phê- bida 

T.C. Vụ việc đã được Tòa án xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, buộc ông V bồi thường 

cho ông số tiền 29.000.000 đồng và chi phí định giá cho ông 7.000.000 đồng tổng 

cộng số tiền là 36.000.000 đồng. Đối với việc ông V khởi kiện Công ty TT, ông không 

có ý kiến và tranh chấp gì. Ông xin vắng mặt trong tất cả các buổi hòa giải và xét xử 

của Tòa án.  
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Tòa án tống đạt hợp lệ lần thứ hai đối với Công ty TNHH dịch vụ TT, có bà Ngô 

Thị Châu H là đại diện theo pháp luật  để tham gia tố tụng trong vụ án nhưng đại diện 

công ty TT vẫn vắng mặt không có lý do. 

 Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 53/2017/KDTM-ST ngày 18/7/2017 của Tòa án 

nhân dân Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

         Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm g khoản 1 Điều 40; Điều 

146; Điều 147; Điều 203; Điều 220; Điều 227; Điều 228 và Điều 235 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 518; Điều 521 và Điều 522 Bộ luật dân sự 2005; 

Căn cứ Nghị quyết 326 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án năm 2016 của UBTVQH. 

 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Lưu Khánh V - chủ quán cà phê – bida T.C. 

Buộc công ty TNHH dịch vụ TT bồi thường cho ông Lưu Khánh V - chủ quán cà 

phê – bida T.C số tiền 36.000.000 đồng (Ba mươi sáu triệu đồng), trả một lần ngay 

sau khi án có hiệu lực pháp luật.  

Kể từ ngày ông Lưu Khánh V - chủ quán cà phê – bida T.C có đơn yêu cầu thi 

hành án, nếu công ty TNHH dịch vụ TT chưa thanh toán số tiền nêu trên thì hàng 

tháng công ty TNHH dịch vụ TT phải chịu thêm tiền lãi tính theo mức lãi suất nợ cơ 

bản do ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa thi hành án.   

 Đôi bên thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự  có thẩm quyền. 

2. Án phí KDTMST: Công ty TNHH dịch vụ TT phải chịu án phí số tiền là 

3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).   

Ông Lưu Khánh V - chủ quán cà phê – bida T.C không phải chịu án phí DSST. 

Hoàn trả cho ông Lưu Khánh V - chủ quán cà phê – bida T.C số tiền tạm ứng án phí 

đã nộp là 1.500.000 đồng, theo biên lai thu số 0001942 ngày 07 tháng 02 năm 2017 

của Chi cục Thi hành án dân sự Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, nghĩa vụ thi hành án, thời 

hạn kháng cáo của các bên đương sự.         

 Ngày 26/02/2018, Bị đơn có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Nộp đến 

Tòa án ngày 27/02/2018. 

         Nội dung kháng cáo: Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

          Nguyên đơn trình bày: Đề nghị giữ y bản án sơ thẩm. 

           Bị đơn trình bày: Tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 

0310806350 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 30/8/2016 do Sở kế hoạch và đầu tư 

thành phố Hồ Chí Minh cấp thì bà Ngô Thị Châu H là đại diện pháp luật của Công ty 

TT và địa chỉ trụ sở tại 7/14/1A6 đường M, khu phố 3, phường A, Quận C, Thành phố 
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Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do khi đăng ký có sự nhầm lẫn về địa chỉ trụ sở và thực tế 

Công ty không có hoạt động tại địa chỉ trên. Trong quá trình tòa án giải quyết thì Công 

ty TT không biết nên không tham gia tố tụng được. Chỉ khi tài khoản của Công ty bị 

Chi cục Thi hành án Quận B phong tỏa thì chúng tôi tìm hiểu mới biết Tòa án đã xét 

xử vụ án. Công ty TT không ký hợp đồng với ông Lưu Khánh V. Công ty không có ai 

tên Phạm Văn Th cũng như không ủy quyền cho ông Th ký hợp đồng nên không chấp 

nhận bồi thường cho ông V như quyết định của bản án sơ thẩm. Đề nghị Hội đồng xét 

xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để Công ty TT được tham gia tố tụng nhằm bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp cho Công ty TT.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

         Ngày 18/7/2018, Tòa án nhân dân Quận B xét xử sơ thẩm. Ngày 28/02/2018 Tòa 

án nhân dân Quận B nhận đơn kháng cáo của Công ty TT. Do vậy việc kháng cáo của 

Công ty TT là thuộc trường hợp kháng cáo quá hạn theo luật định. Tuy nhiên đơn 

kháng cáo quá hạn của Công ty TT đã được chấp nhận theo Quyết định chấp nhận 

kháng cáo quá hạn số 34/2018/QĐ-PTngày 02/7/2018 của Tòa án nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh. Ngày 24/8/2018, Công ty TT đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm. Do vậy, 

đơn kháng cáo của Bị đơn được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

          Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên Tòa và căn cứ vào kết quả hỏi, tranh luận tại phiên Tòa, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm nhận định:      

         [1] Về thẩm quyền giải quyết: Căn cứ vào đơn khởi kiện của Nguyên đơn cùng 

các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ thì có cơ sở xác định việc khởi kiện của Nguyên 

đơn là tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại, nơi thực hiện hợp 

đồng là hộ kinh doanh T.C có địa chỉ tại 331-333 Vành  Đai Trong, phường Bình Trị 

Đông B, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, nên Tòa án nhân dân Quận B căn cứ quy 

định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm g khoản 1 Điều 40 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015 để thụ lý giải quyết là có cơ sở. 

[2] Về thủ tục tố tụng: 

[2.1] Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0310806350 đăng ký 

thay đổi lần thứ 11 ngày 30/8/2016 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh 

cấp thì bà Ngô Thị Châu H là đại diện pháp luật của Công ty TT; địa chỉ trụ sở và địa 

chỉ của người đại diện pháp luật là tại 7/14/1A6 đường M khu phố 3, phường A, Quận 

C, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Tại Biên bản không thực hiện được việc cấp, tống đạt và thông báo trực tiếp cho 

đương sự ngày 20/7/2017, Văn phòng thừa phát lại Quận B đã ghi nhận về việc không 

thể thực hiện được việc tống đạt các văn bản tố tụng của Tòa án cho đại diện Công ty 

TNHH Dịch vụ TT tại địa chỉ 7/14/1A6 đường M khu phố 3, phường A, Quận C, 

Thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành niêm yết các văn bản trên . Tuy nhiên, theo kết 

quả xác minh của Công an phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 về việc trả lời công văn 

số 3723/TATP-TKT ngày 05/7/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã  
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xác nhận tại địa chỉ 77/14/1A6 đường M khu phố 3, phường A, Quận C, Thành phố 

Hồ Chí Minh không có đương sự tên Ngô Thị Châu H. Theo bản sao sổ hộ khẩu mà bà 

Hằng nộp cho Tòa án thì địa chỉ cư trú của bà Hằng là số 679/57 đường QT, Phường 

M, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Như vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân Quận B không tiến 

hành xác minh địa chỉ của đương sự mà lập biên bản về việc không thực hiện được 

việc cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp các văn bản tố tụng của Tòa án và thực hiện 

niêm yết các văn bản tố tụng của Tòa án đối với đại diện bị đơn là bà Ngô Thị Châu H 

là không đúng Khoản 5 Điều 177 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về thủ 

tục tống đạt các văn bản tố tụng của Tòa án. Việc Tòa án sơ thẩm căn cứ Điều 228 Bộ 

luật tố dụng dân sự năm 2015 để tiến hành xét xử vắng mặt đối với Công ty TT nhưng 

chưa thực hiện thủ tục tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng 

là vi phạm thủ tục tố tụng, làm ảnh hưởng  đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty 

TT. Kháng cáo của Công ty TT cho rằng chưa được tống đạt để tham gia tố tụng và đề 

nghị hủy bản án sơ thẩm là có cơ sở.  Do vậy căn cứ khoản 3 Điều 308 và khoản 1 

Điều 310 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy toàn bộ 

bản án sơ thẩm để xét xử lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm mới đảm bảo đúng pháp luật. 

[2.2] Ngoài ra, tại hợp đồng dịch vụ ký kết giữa Công ty TT và ông V thì người 

đại diện cho Công ty TT là ông Phạm Văn Th. Tại phiên Tòa phúc thẩm thì Công ty 

TT cho rằng không biết hợp đồng nêu trên và không ủy quyền cho ông Th ký hợp 

đồng. Phía ông V cũng thừa nhận ông Th là người trực tiếp nhận tiền dịch vụ phát sinh 

từ hợp đồng. Tuy nhiên trong quá trình giải quyết, Tòa án cấp sơ thẩm chưa triệu tập 

ông Th để làm rõ trách nhiệm của ông Th đối với việc ký kết hợp đồng dịch vụ nêu 

trên. Do vậy khi giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm thì cần thiết phải triệu tập ông Th 

để làm rõ nội dung trên để từ đó xác định trách nhiệm theo hợp đồng mới đảm bảo 

quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.  

 [3] Về nội dung: Do hủy bản án sơ thẩm về vi phạm thủ tục tố tụng nên Hội 

đồng xét xử phúc thẩm không xét về nội dung của bản án sơ thẩm cũng như nội dung 

kháng cáo khác của phía bị đơn. 

  Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Căn cứ Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

án phí, lệ phí Tòa án thì do bản án sơ thẩm bị hủy nên người kháng cáo không phải 

chịu án phí phúc thẩm.  

Vì các lẽ  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 308 và khoản 1 Điều 310 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015.  

          Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 
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         Tuyên xử:   

- Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn – Công ty TNHH dịch vụ TT. Hủy 

toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án về cho Tòa án nhân dân Quận B, Thành 

phố Hồ Chí Minh để giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.  

- Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Công ty TNHH dịch vụ TT được 

hoàn trả tiền tạm ứng án phí phúc thẩm là 2.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 

AA/2018/0030164 ngày 24/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận B, TP. Hồ 

Chí Minh. 

Các bên thi hành tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

     

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM; 

- Tòa án nhân dân quận B 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM;  

- Chi Cục Thi hành án dân sự quận B;  

- Ủy ban nhân dân TPHCM; 

- Các đương sự (02); 

- Lưu: HSVA, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN  - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Hà Thanh Thủy 

 


